
A.  ĐẶT VẤN ĐỀ 
           Trong chương trình Toán THCS nói chung và phần Số Học nói riêng có rất nhiều dạng toán hay. Các dạng toán Số Học ở chương trình THCS thật đa dạng và phong  phú như : Toán chia hết; phép chia có dư; số nguyên tố;  số
chính phương; luỹ thừa; dãy số viết theo quy luật  … v . v …. 

        Đặc biệt với dạng toán “tỉnh tổng của dãy số” có trong chương trình số học 6 có rất nhiều trong các đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh , cấp huyện .Song  khi gặp các bài toán này không ít khó khăn phức tạp . 
         Từ thực tiễn giảng dạy bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 6 tôi thấy học sinh hay bế tắc, lúng túng và thường vướng mắc không giải quyết được những bài toán dạng này.
     Từ những thuận lợi, khó khăn và yêu cầu thực tiễn giảng dạy tôi viết chuyên đề  : “Hướng dẫn học sinh lớp 6 giải một số dạng toán nâng cao về tính tổng của dãy số”
B . GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 
I. CƠ SƠ LÍ LUẬN :
         Trong thực tế có nhiều bài toán tính tổng của dãy số rất phức tạp. Nhưng nếu chúng ta tìm ra quy luật của nó thì việc tính tổng trở nên thuận lợi và rễ rang hơn
         Chính vì vậy trong đây tôi đưa ra cho các bạn đọc những dạng toán liên quan tới việc tính tổng của dãy số và các bài toán liên quan nhằm mục đích rèn luyện cho học sinh tư duy sáng tạo khi học và giải toán; giúp học sinh biết cách định hướng và giải bài tập liên quan ngắn gọn để phát huy trí lực học sinh và làm học sinh tự tin khi giải toán và thi cử.
II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ 
          Khi  tôi được nhà trường phân công dạy bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6 và hướng dẫn học sinh tham gia giải toán trên mạng internet thì tôi đã chọn ra 10 em có học lực khá giỏi trong khối để lập thành đội tuyển học sinh giỏi cho nhà trường. Trong quá trình giảng dạy đội tuyển tôi nhận thấy đội tuyển ôn thi học sinh giỏi của tôi khi gặp những bài toán dạng  tỉnh tổng của dãy số thì hầu như các em bế tắc và giải được rất ít.

         Từ thực tế đó tôi đã cho 10 em học sinh trong đội tuyển của tôi làm một đề toán với dạng tỉnh tổng của dãy số để tôi có thể đánh giá khả năng thực sự của các em với dạng toán trên như thế nào. 
                  ĐỀ KIỂM TRA :(120 phút )           Tính tổng
1. A = 1 + 2 + 3 + 4 + … + 100
2. A = 1 + 2 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 210
3. A= 1 + 32 + 34 + 36 + 38 + ... + 3100
4. A = 7 + 73 + 75 + 77 + 79 + ... + 799
5. A = 1.2 + 2.3 + 3.4 + 4.5 + 5.6 + 6.7 + 7.8 + 8.9 

6. A = 12 + 32 + 52 + 72 + … + 992
7. A = 22 + 42 + 62 + …+ 1002 
8. A = 12 + 22 + 32 + … + 992
9. A = 12 + 22 + 32 + … + 1002
10.  A = 1.3  +  3.5  +  5.7  + … +  97.99
11.  A = 2.4  +  4.6  +  6.8  + … +  98.100
12.  A = 1.2.3 + 2.3.4 + 3.4.5 + 4.5.6 + 5.6.7 + 6.7.8 + 7.8.9 + 8.9.10
13.  A = 1.3.5  +  3.5.7  + … +  5.7.9  + … +  95.97.99
14.  A = 1.2  +  3.4  +  5.6  + … +  99.100
15.  A = 1.2.3  + 3.4.5  + 5.6.7 + … +  99.100.101
16.  A = 1³ + 2³ + 3³ + 4³ + 5³ +… + 100³
17.  A = 1.22 + 2.32 + 3.42 + … + 99.1002
18.  A = 
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19.  A = 1! +2.2 ! + 3.3 ! + ...... + 100.100!
20.  A = 
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Kết quả : 
	SL
	Điểm dưới 5
	Điểm từ 5 -  7
	Điểm từ trên 7 – 10

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	   10
	    7

	   70

	      3 
	    30
	     0
	   0


      Từ kết quả trên và đánh giá bài làm của các em học sinh tôi nhận thấy học sinh chưa có cách tính tổng các dãy số đạt hiệu quả , lời giải dài dòng không chính xác đôi khi còn ngộ nhận và chưa hiểu đề bài .
      Cũng với những bài toán trên nếu học sinh được trang bị kiến thức về phương pháp “ Tính tổng của dãy số ” thì chắc chắn sẽ cho ta kết quả cao hơn.
III. GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
     Từ thực trạng của vấn đề trên và cùng với một chút vốn hiểu biết , kinh nghiệm giảng dạy trong một số năm tôi đã hệ thống được một số kiến thức cơ bản liên quan, hướng dẫn cho học sinh của tôi phương pháp tính tổng của các dãy số, các bài toán liên quan tính chía hết và sưu tầm tích luỹ một số bài tập phù hợp mức độ nhận thức của học sinh giúp cho học sinh phát triển tư duy, năng lực tốt nhất 
1. Phương pháp dự đoán và quy nạp:
   Trong một số trường hợp khi gặp bài toán tính tổng hữu hạn 

Sn = a1 + a2 + .... an  (1) 

Bằng cách nào đó ta biết được kết quả (dự đoán, hoặc bài toán chứng minh khi đã cho biết kết quả). Thì ta nên sử dụng phương pháp này và hầu như thế nào cũng chứng minh được.

 Ví dụ 1: Tính tổng    Sn =1+3+5 +... + (2n -1)

Thử trực tiếp ta thấy : S1 = 1                  

                                   S2 = 1 + 3 =22 

                                   S3 = 1+ 3+ 5 = 9 = 32 

                                    ...      ...             ...


Ta dự đoán Sn = n2 

Với n = 1; 2; 3 ta thấy kết quả đúng 

Giả sử với n = k (k 
[image: image4.wmf]³

 1) ta có   Sk = k 2    (2)

Ta cần phải chứng minh Sk + 1 = ( k +1 ) 2 (3) 

Thật vậy cộng 2 vế của (2) với 2k +1  ta có 

1+3+5 +... + (2k – 1) + (2k +1) = k2 + (2k +1) 

Vì k2 + (2k +1) = (k +1) 2 nên ta có (3) tức là Sk+1  = ( k +1) 2 

Theo nguyên lý quy nạp bài toán được chứng minh 

Vậy Sn = 1+3 + 5 + ... + ( 2n -1) = n2 

Tương tự ta có thể chứng minh các kết quả sau đây bằng phương pháp quy nạp toán học.

1, 1 + 2+3 + .... + n = 
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3, 13+23 + ..... + n3 = 
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4, 15  + 25 + .... + n5  = 
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2. Phương pháp khử liên tiếp:

Giả sử ta cần tính tổng (1) mà ta có thể biểu diễn ai , i = 1,2,3...,n  , qua hiệu hai số hạng liên tiếp của 1 dãy số khác, chính xác hơn , giả sử : a1 =  b1  -  b2 

                       






a2 =  b2   - b3 

  








.... .... .....

 








an  = bn – bn+ 1 
Khi đó ta có ngay:

                Sn   = ( b1 – b2 ) + ( b2 – b3 ) + ......  + ( bn – bn + 1 ) 

                      =  b1 – bn + 1 

Ví dụ 2: Tính tổng:

    S = 
[image: image10.wmf]
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Ta có :  
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Do đó : 

S = 
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· Dạng tổng quát 

                Sn = 
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                   = 1- 
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Ví dụ 3: Tính tổng 

         Sn = 
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Ta có Sn  = 
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        Sn =   
[image: image20.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

-

+

+

+

-

+

-

)

2

)(

1

(

1

)

1

(

1

......

4

.

3

1

3

.

2

1

3

.

2

1

2

.

1

1

2

1

n

n

n

n


        Sn = 
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Ví dụ 4: Tính tổng 

  Sn  = 1! +2.2 ! + 3.3 ! + ...... + n .n!  ( n! = 1.2.3 ....n ) 

Ta có : 1! = 2! -1! 

           2.2! = 3 ! -2! 

           3.3! = 4! -3! 

 
 ..... ..... ..... 

            n.n! = (n + 1) –n! 

Vậy Sn = 2! - 1! +3! – 2 ! + 4! - 3! +...... + ( n+1) ! – n! 

           = (n+1) ! - 1! = (n+ 1) ! - 1

Ví dụ 5 : tính tổng 

Sn = 
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Ta có : 
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      i = 1 ; 2 ; 3; ....; n

Do đó      Sn = ( 1- 
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                   = 1- 
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3. Phương pháp giải phương trình với ẩn là tổng cần tính:

Ví dụ 6 : Tính tổng 

          S = 1+2+22 +....... + 2100   ( 4) 

Ta viết lại S như sau :

          S = 1+2 (1+2+22 +....... + 299 )

         S  = 1+2 ( 1 +2+22+ ...... + 299  + 2 100  - 2100  ) 

  => S= 1+2 ( S -2 100  )     ( 5) 

Từ (5) suy ra S = 1+ 2S -2101
· S = 2101-1

Ví dụ 7: tính tổng 

         Sn  = 1+ p + p 2 + p3 + ..... + pn  ( p
[image: image26.wmf]¹

1) 

Ta viết lại Sn dưới dạng sau : 

Sn = 1+p ( 1+p+p2 +.... + pn-1 )

Sn = 1 + p ( 1+p +p2 +..... + p n-1 + p n –p n ) 

· Sn = 1+p ( Sn –pn ) 

· Sn = 1 +p.Sn –p n+1 

· Sn ( p -1 ) = pn+1 -1 

· Sn = 
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Ví dụ 8 : Tính tổng 

Sn = 1+ 2p +3p 2 + .... + ( n+1 ) pn , ( p 
[image: image28.wmf]¹

1) 

Ta có :   p.Sn  = p + 2p 2  + 3p3 + ..... + ( n+ 1) p n +1 
       = 2p –p +3p 2 –p2 + 4p3–p3 + ...... + (n+1) pn  - pn + (n+1)pn –pn + ( n+1) pn+1
= ( 2p + 3p2 +4p3 + ...... +(n+1) pn ) – ( p +p + p + .... pn ) + ( n+1) pn+1

= ( 1+ 2p+ 3p2+4p3+ ....... + ( n+1) pn  ) – ( 1 + p+ p2 + .... + p n) + ( n +1 ) pn+1

p.Sn=Sn- 
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 ( theo VD 7 )
 Lại có (p-1)Sn = (n+1)pn+1  - 
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· Sn = 
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4. Phương pháp tính qua các tổng đã biết 

· Các kí hiệu : 
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· Các tính chất : 

      1, 
[image: image33.wmf]å

å

å

=

=

=

+

=

+

n

i

n

i

n

i

i

i

i

i

b

a

b

a

1

1

1

)

(


     2,  
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Ví dụ 9 : Tính tổng :

Sn= 1.2 + 2.3 + 3.4 + ......... + n( n+1) 

Ta có :  Sn = 
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Vì :
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(Theo I )

cho nên : Sn = 
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Ví dụ 10 : Tính tổng :

Sn =1.2+2.5+3.8+.......+n(3n-1)

ta có : Sn = 
[image: image38.wmf]
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Theo (I) ta có :

Sn = 
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Ví dụ 11 . Tính tổng 

Sn = 13+ +23 +53 +... + (2n +1 )3 

 ta có : 

Sn = [( 13 +2 3 +33 +43 +....+(2n+1)3 ] –[23+43 +63 +....+(2n)3]

    = [13+23 +33 +43 + ..... + (2n +1 )3] -8 (13 +23 +33 +43 +......+ n3 ) 

Sn = 
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    ( theo (I) – 3 )

=( n+1) 2(2n+1) 2 – 2n2 (n+1)2 

= (n +1 )2 (2n2 +4n +1) 

5. Vận dụng trực tiếp công thức tính tổng các số hạng của dãy số cách đều 

· Cơ sở lý thuyết:

+ Để đếm số hạng của 1 dãy số mà 2 số hạng liên tiếp của dãy cách nhau cùng 1 số đơn vị , ta dùng công thức: 

   Số số hạng = (số cuối – số đầu) : (khoảng cách) + 1 

+ Để tính tổng các số hạng của một dãy số mà 2 số hạng liên tiếp cách nhau cùng 1 số đơn vị , ta dùng công thức:

          Tổng = (số đầu – số cuối) .(số số hạng) :2 

Ví dụ 12 : 

Tính tổng A = 19 +20 +21 +.... + 132 

Số số hạng của A là : ( 132 – 19 ) : 1 +1 = 114 ( số hạng )m

                         A = 114 ( 132 +19 ) : 2 = 8607 

Ví dụ 13 : Tính tổng 

 B = 1 +5 +9 +.......+ 2005 +2009 

 số số hạng của B là ( 2009 – 1 ) : 4 + 1 = 503 

                          B = ( 2009 +1 ) .503 :2 = 505515 

6. Vân dụng 1 số công thức chứng minh được vào làm toán 

Ví dụ  14 : Chứng minh rằng : k ( k+1) (k+20 -9k-1)k(k+1) = 3k ( k +1 ) 

Từ đó tính tổng S = 1..2+2.3 + 3.4 +...... + n (n + 1) 

Chứng minh : cách 1 : VT = k(k+1)(k+2) –(k-1) k(k+1) 

                           = k( k+1) 
[image: image43.wmf][
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Cách 2 : Ta có k ( k +1) = k(k+1).
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 *

· 3k ( k-1) = k (k+1)(k+2) – (k-1) k(k+1) 

 => 
[image: image46.wmf]1.2 = 
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[image: image48.wmf]2.3.41.2.3

2.3

33

...................................

(1)(2)(1)(1)

(1)

33

nnnnnn

nn

=-

++-+

+=-


S = 
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Ví dụ 15: Chứng minh rằng:

                 k (k+1) (k+2) (k+3) – (k-1) k(k+1) (k+2) =4k (k+1) (k+2) 

 từ đó  tính tổng S = 1.2 .3 + 2.3 .4 +3.4.5 +.... + n(n+1) (n+2) 

Chứng minh : VT = k( k+1) (k+2) 
[image: image50.wmf][
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= k( k+1) ( k +2 ) .4

Rút ra: k(k+1) (k+2) = 
[image: image51.wmf]4
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Áp dụng: 1.2.3 = 
[image: image52.wmf]4
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                2.3.4 = 
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                n(n+1) (n+2) = 
[image: image54.wmf]4
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Cộng vế với vế ta được S = 
[image: image55.wmf]4
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* Bài tập đề nghị:

Tính các tổng sau 

1, B = 2+ 6 +10 + 
[image: image56.wmf]14 + ..... + 202 

2, a, A = 1+2 +22 +23 +.....+ 26.2  + 2 6 3   

    b, S = 5 + 52 + 53  + ..... + 5 99   + 5100 

        c, C = 7 + 10 + 13 + .... + 76 

3, D = 49 +64 + 81+ .... + 169 

4, S = 1.4 + 2 .5 + 3.6 + 4.7 +.... + n( n +3 ) ,       
[image: image57.wmf] n = 1,2,3 ,.... 

5, S = 
[image: image58.wmf]100
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6, S = 
[image: image59.wmf]61

.

59

4

....

9

.

7

4

7

.

5

4

+

+

+


7, A = 
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8, M = 
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9, Sn = 
[image: image62.wmf])
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10, Sn = 
[image: image63.wmf]100
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11, Sn = 
[image: image64.wmf])
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12, M = 9 + 99 + 999  +...... + 99..... .....9 





       50 chữ số 9                              

13, Cho:    S1 = 1+2                          S3 = 6+7+8+9

                  S2 = 3+4+5                     S4 = 10 +11 +12 +13 + 14 

    Tính S100  =? 

    Trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi , tôi đã kết hợp các dạng toán có liên quan đến dạng tính tổng để rèn luyện cho các em , chẳng hạn dạng toán tìm x :

14,  a, (x+1) + (x+2) + (x+3) +...... + ( x+100 ) = 5070 

       b, 1 + 2 + 3 + 4 +.............+ x =  820 

       c, 1 + 
[image: image65.wmf]11122013

......1

3610x(x1)2015

++++=
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Hay các bài toán chứng minh sự chia hết liên quan 

15, Chứng minh : a,   A = 4+ 22 +23 +24  +..... + 220 là luỹ thừa của 2 

                             b,   B =2 + 22 + 2 3 + ...... + 2 60  
[image: image66.wmf]M

 3 ; 7; 15

                             c,  C = 3 + 33 +35 + ....+ 32015 
[image: image67.wmf]M

 13 ;  41

                            d,  D = 119 + 118 +117 +......+ 11 + 1  
[image: image68.wmf]M

  5 
IV . KIỂM NGHIỆM :
1. Kết quả chung : 

  Sau khi áp dụng chuyên đề vào giảng dạy đa số học sinh của tôi không những nắm vững cách giải các bài toán có liên quan tính chia hết và tính tổng các dãy số mà còn linh hoạt trong các dạng toán khác .

2. Kết quả cụ thể :  

  Sau khi tôi giảng dạy học sinh chuyên đề này, tôi đã cho 10 học sinh của tôi làm bài kiểm tra đánh giá kết quả tiếp thu chuyên đề trên như sau : 

Đề kiểm tra : ( thời gian  120 phút )

Câu 1: Chứng minh rằng :   20152014 – 1 Chia hết cho 2014

Câu 2: Tính tổng  C = 5 + 53 + 55 + 57 + 59 + ... + 5101
Câu 3: Tính tổng  P = 12 + 32 + 52 + 72 + ... + 992
Câu 4: Tính tổng  B = - 12 + 22 – 32 + 42 - … - 192 + 202.

Câu 5: Tính tổng  A = 12 + 42 + 72 + …. +1002.
Câu 6: Tính tổng  E = 1.33 + 3.53 + 5.73 + … + 49.513
Câu 7: Tính tổng  A = 9 + 99 + 999 + 9999 + ...+ [image: image70.png]999..9

10 chisd 9




Câu 8: Tính tổng  P = 15  + 25 + .... + n5  = 
[image: image71.wmf]12
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Câu 9: Tính tổng  A = 
[image: image72.wmf]!
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Câu 10: Tính tổng  Sn = 
[image: image73.wmf])
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KẾT QUẢ :
	SL
	Điểm dưới 5


	Điểm từ 5 -  7
	Điểm từ trên 7 – 10

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	   10
	    2
	   20


	      3 
	    30
	     5
	   50


Với kết quả kiểm tra đánh giá trên, cùng với quá trình học tập và tiếp thu chuyên đề, tôi nhận thấy học sinh của tôi đã có nhiều tiến bộ trong nhận thức cũng như trong tư duy, sáng tạo trong giải các bài toán liên quan mà không lúng túng và đa số các em đều tiến bộ và đạt kết quả tốt trong học tập.
C. KẾT LUẬN 
      Sau khi học xong chuyên đề này học sinh thấy tự tin hơn khi giải toán, đặc biệt là các bài toán bồi dưỡng học sinh giỏi. Chuyên đề này đã tạo cho học sinh niềm đam mê, yêu thích môn toán, mở ra cách nhìn nhận mới về môn toán . Đặc biệt học sinh đã biết vận dụng linh hoạt dạng toán Một số phương pháp tỉnh tổng của dãy số này để giải các bài toán ở các dạng khác nhau, các bài tập nâng cao phù hợp với từng đối tượng học sinh

     Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân được rút ra từ thực tế giảng dạy. Với sự cố gắng của bản thân song không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được sự góp ý của đồng nghiệp để chuyên đề được hoàn thiện hơn.
                                                                        Người thực hiện 
                                                                                        Trương Thị Nguyên Thủy
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